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TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC. GMP-WHO 

BERBERIN 10 
Vién bao đường 

THÀNH PHẦN: . 
Berberin dorid _ 
Tá dược vừa đủ . 

(T4 dược gồm: Tricald phosphat, tinh bột sắn, magnesi stearat, gelatin, talc, màu tartrazin, màu sunset yellow, 
methylparaben, titan dioxyd, đường tréng, sáp parafin, sáp camaubar) 
DANG BAO CHẾ: Viên bao đường 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100, 200 viên nén bao đường. Hip 1 tuýp 80 viên nén bao đường. 
CHỈ ĐỊNH: 
Berberin dùng để điều trị - _- 

- y khuấn hoi chingly. N 
-Lyamip. 

- Viêm ruột, tiéu chảy. 

CACH DUNG VA LIỀU DÙNG: Nên uống một lắn vào buổi sáng trước bữa ăn, và một lần vào buổi tối trước 
khi di ngủ. 

- Mgười lớn và trẻ em trên 15 tuổi: Uống 12 — 15 viên / lắn, ngày 2 lần. 
-ẻem: Từ 2-4tuổi: Uống2viên /lán,ngèy2n. 
- Từ 5~7 tuổi: Uống 5 viên / 1an, ngày 2 lần. 
- 8 ~ 15 tuổi: Uống 10 viên / lần, ngày 2 lắn. 
Hodc theo sy hướng dẫn của thầy thuốc. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai. 

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 
Thận trong với những người bị hư hàn, người có ty vi tiéu hóa không tốt. 

Thời kỳ mang thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thei và cho con bú. 

TUONG TÁC THUỐC: Chưa c6 tàiliệu chính xác về tương tác thuốc được báo cáo. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: C6 thể gây táo bón kh dùng liều cao hay kéo dài. 
Tdc động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây ảnh hưởng cho người lái xe và vận 

hành máy móc. 
Thông báo cho bácsỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
DƯỢC LỰC HỌC: 
Berberin dorid là alcaloid của cây vàng đắng (Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr., Syn. Menispernum 

fenestratum Gaertn ), họ Tiết dê (Menispermaceae). Trong đông y, berberin được xem là vị thuốc có tinh thanh 
nhiệt, giải độc và kiện ty. Berberin có vị đắng, tính hàn. Berberin có tác dụng tống mật. Phối hợp với một thudc 

lợi mật như cynarin để điều trị viém túi mật. Berberin còn có tác dụng trên đơn bào £ntamoeba histolytica, trực 

khuẩn ly Shigella dysenteriae. Berberin dùng ngoài để rửa mắt, diéu trị ung nhọt, lở loét. Berberin hấp thu rất 
chậm nén lưu lại trong ruột lâu: thuận tién cho diéu trị nhiễm khuẩn đường ruột, ly, viêm ruột. 

DƯỢC ĐỘNG HOC: 
Berberin hấp thu rất chậm nên lưu lại lầu trong ruột, thuận tiện cho tác dụng trị nhiễm khuẩn đường ruột. Bài 

tiết qua phân. 

'QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: 
Qua liều: Chưa có ghi nhận về việc sử dụng quá liều. Strdung quá liều sẽ hại tới vị do tính quá hàn của berberin, 
làm cho tiêu hoá kém đi. 
'Xửtríquá liểu: án điều trị tiệu chứng và hỗ tr. 
BẢO QUAN: Nơi khô mát, nhiét độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
Để thuốcxa tầm tay trẻ em. 
HAN DÙNG: 36 thing kể từ ngày sản xuất. 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở 
'ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 
NEU CẨN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN CUA BACST. - 
THONG BAO CHO BACSY NHUNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GAP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 
Địa chỉ: Số 150, Đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tinh Vĩnh Long


